
Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

I. Mục tiêu:

  1. Kiến thức: 

- Nêu được khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật.

- Nêu được ưu điểm của sinh sản hữu tính đối với sự phát triển của thực vật.

- Phân biệt sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

- Mô tả được quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi. 

- Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh.

- Nêu được sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa.

- Hiểu được sinh sản hữu tính sau thụ tinh dẫn đến sự tạo quả và hạt, tạo thế hệ mới đồng thời biết được ý nghĩa sự biến đổi khi quả chín trong sự phát tán, vai trò của quả hạt trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng quý cho con người.

  2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh một số kỹ năng: 

Quan sát tranh, so sánh, phân tích, tổng hợp, kỹ năng hợp tác.

Vận dụng lý thuyết giải quyết các tình huống tương tự.

  3. Thái độ: 

Học sinh nhận thức được vai trò của con người trong cải tạo thiên nhiên.
  4. Năng lực
    - Năng lực tự học, đọc hiểu
    - Năng lực tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.

    - Năng lực giao tiếp, trình bày và trao đổi thông tin.
    - Năng lực hợp tác nhóm.
    - Năng lực tính toán.

    - Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào cuộc sống  

II. Chuẩn bị:

   - GV: Tranh vẽ H.42.1 & H.42.2, Hình ảnh sinh sản vô tính ở lá cây thuốc bỏng, chu trình phát triển từ hạt đến hạt của thực vật có hoa, các hình thức thụ phấn, sơ đồ quá trình tạo quả, hạt. Hình 1. Quá trình hình thành hạt phấn, hình 2. Quá trình hình thành túi phôi. Laptop và projector, phiếu học tập.

   - HS: Hoa dâm bụt, quả xanh và quả chín, xem lại kiến thức giảm phân

III. Tiến trình lên lớp:

  1. Ổn định lớp: 
  2. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra
  3. Vào bài: Sự hình thành cơ thể mới ở thực vật trong bài học trước, các em đã biết được bằng con đường sinh sản sinh sản vô tính. Hôm nay các chúng ta tìm hiểu một hình thức sinh sản khác nữa ở thực vật : SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

* Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm sinh sản hữu tính ở thực vật

	Mục đích: 
	- Trình bày được khái niệm sinh sản hữu tính, các đặc trưng của sinh sản hữu tính.

- Nêu được ưu điểm của sinh sản hữu tính đối với sự phát triển của thực vật.

- Phân biệt sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.

	Cách thức tổ chức hoạt động:


	- GV đặt vấn đề bằng 2 hình ảnh về sinh sản vô tính và hữu tính ở thực vật: Quan sát hình a: sự hình thành cây con ở cây thuốc bỏng, hình b: chu kì phát triển từ hạt đến hạt ở thực vật có hoa, hãy cho biết sự khác nhau ở hai hình thức tạo cá thể mới ở 2 hình trên?Vậy sinh sản hữu tính là gì?

- Đọc thông tin mục I SGK, điền từ “có” hoặc “không” vào các thông tin trên phiếu học tập số 1: So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính (HS thảo luận 3 phút)

Các đặc trưng

Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính

Quá trình hình thành và hợp nhất giữa giao tử đực (n) với giao tử cái (n)
Sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen


Gắn với giảm phân
- Vậy sinh sản hữu tính có những đặc trưng nào?

- Từ những đặc trưng trên, hãy cho biết sinh sản vô tính có ưu điểm gì so với sinh sản hữu tính?

	Sản phẩm hoạt động của học sinh
	- Hình a: cây con được hình thành từ lá. Hình b: Cây con được hình thành từ hạt, thông qua quá trình hình thành hợp tử phát triển thành phôi, từ phôi phát triển thành cơ thể mới.

- Sinh sản hữu tính là kiểu sinh sản trong đó có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

Các đặc trưng

Sinh sản vô tính
Sinh sản hữu tính

Quá trình hình thành và hợp nhất giữa giao tử đực (n) với giao tử cái (n)
Không

có

Sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen


Không

có

Gắn với giảm phân
Không

có

- HS tổng hợp từ các câu trả lời trên để trả lời đặc trưng của sinh sản hữu tính và ưu điểm của sinh sản hữu tính so với sinh sản vô tính.

	Kết luận của GV
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I. Khái niệm:
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* Hoạt động 2: Tìm hiểu sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

	Mục đích: 
	- HS mô tả được cấu tạo của 1 hoa (trên mẫu vật vật - hoa dâm bụt)

- Quan sát hình 42.1: mô tả được quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi

- So sánh được sự khác nhau trong quá trình hình thành hạt phấn, túi phôi

- Phân biệt được thụ phấn và thụ tinh.

- Nêu được sự thụ tinh kép ở thực vật có hoa.

- Hiểu được sinh sản hữu tính sau thụ tinh dẫn đến sự tạo quả và hạt, tạo thế hệ mới đồng thời biết được ý nghĩa sự biến đổi khi quả chín trong sự phát tán, vai trò của quả hạt trong việc cung cấp nguồn dinh dưỡng quý cho con người.

	Cách thức tổ chức hoạt động:


	- Ở thực vật có hoa bộ phận nào là cơ quan sinh sản?
- Hãy mô tả cấu tạo của hoa dâm bụt?

- Hãy quan sát hình 42.1, thảo luận nhóm và hoàn thành phiếu học tập số 2, thời gian 5 phút.
- Quá trình hình thành hạt phấn khác quá trình hình thành túi phôi ở điểm nào?

- Đọc thông tin mục II.3 sgk, kết hợp quan sát các hình sau: hãy cho biết thụ phấn là gì? Có mấy hình thức thụ phấn? Các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn?
- Thụ tinh là gì? Quá trình thụ tinh diễn ra như thế nào?
- Quan sát hình 42.2, hãy cho biết thế nào là thụ tinh kép?

- Quan sát sơ đồ sau hãy cho biết hạt và quả được hình thành từ bộ phận nào của hoa?
- Hạt có những loại nào?

- Quả có vai trò gì đối với thực vật và con người?

- GV giới thiệu thêm về quả đơn tính...

- Hãy nêu những biến đối khi quả chín? (thông qua mẫu vật thật)

	Sản phẩm hoạt động của học sinh
	- HS trả lời: Hoa

- HS trả lời: bao gồm đài hoa, tràng hoa, nhị và nhụy (chỉ rõ trên từng bộ phận của mẫu vật)
Đối tượng

Quá trình hình thành

Kết quả

Hạt phấn

Từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn của nhị hoa qua quá trình giảm phân hình thành 4 tế bào con (n). Mỗi tế bào con tiến hành nguyên phân 1 lần hình thành hạt phấn . Hạt phấn gồm 2 tế bào

  + Tế bào bé là tế bào sinh sản

  + Tế bào lớn là ống phấn

Từ 1 tế bào 2n tạo ra 4 hạt phấn

Túi phôi

Từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhụy qua quá trình giảm phân hình thành nên 4 tế bào con (n), 3 tế bào tiêu biến, 1 tế bào sống sót qua 3 lần nguyên phân tạo ra túi phôi 

Từ 1 tế bào 2n tạo ra 1 túi phôi gồm 8 nhân

- Đặc điểm giống nhau: Đều bắt đầu từ sự GP của 1 tế bào mẹ (2n), sau đó là qt NP tạo thể giao tử (n). 

- Đặc điểm khác nhau: 

+ Quá trình hình thành hạt phấn: Tiểu bào tử NP 1 lần tạo hạt phấn có hai tế bào (tb ống phấn, tb sinh dục)

+ Quá trình hình thành túi phôi: Tiểu bào tử NP 3 lần tạo túi phôi gồm 8 tế bào.

- Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy

- Có 2 hình thức thụ phấn (tự thụ phấn và thụ phấn chéo)

- Tác nhân: gió, nước, côn trùng và con người...

- Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tb trứng ( hợp tử.

- Quá trình: hạt phấn nảy mầm trên vòi nhụy, đưa 2 tinh tử đến túi phôi. 

- 1 tinh tử + tb trứng ( hợp tử (2n)

- 1 tinh tử + 2 tb cực ( nhân nội nhũ (3n)

=> ở thực vật hạt kín có diễn ra sự thụ tinh kép.

- Hạt do noãn đã thụ tinh phát triển thành; quả do bầu nhụy phát triển thành.

- Gồm 2 loại hạt có nội nhũ và hạt không có nội nhũ.

- Giúp bảo vệ, phát tán hạt, cung cấp chất dinh dưỡng cho con người.

- Biến đổi về màu sắc, độ cứng, mùi vị,....

	Kết luận của GV
	II. Sinh sản hữu tính ở thực vật có hoa

1. Cấu tạo của hoa: 

2. Quá trình hình thành hạt phấn & tuí phôi:   

Đối tượng

Quá trình hình thành

Kết quả

Hạt phấn

Từ 1 tế bào mẹ (2n) trong bao phấn của nhị hoa qua quá trình giảm phân hình thành 4 tế bào con (n). Mỗi tế bào con tiến hành nguyên phân 1 lần hình thành hạt phấn . Hạt phấn gồm 2 tế bào

  + Tế bào bé là tế bào sinh sản

  + Tế bào lớn là ống phấn

Từ 1 tế bào 2n tạo ra 4 hạt phấn

Túi phôi

Từ 1 tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhụy qua quá trình giảm phân hình thành nên 4 tế bào con (n), 3 tế bào tiêu biến, 1 tế bào sống sót qua 3 lần nguyên phân tạo ra túi phôi 

Từ 1 tế bào 2n tạo ra 1 túi phôi gồm 8 nhân

3. Sự thụ phấn và thụ tinh

a) Thụ phấn:

- Khái niệm: Là quá trình vận chuyển hạt phấn từ nhị đến núm nhụy

- Có 2 hình thức thụ phấn (tự thụ phấn và thụ phấn chéo)

- Tác nhân: gió, nước, côn trùng và con người...

b) Thụ tinh: 
- Thụ tinh là sự hợp nhất của nhân giao tử đực với nhân của tb trứng ( hợp tử.

- Thụ tinh kép:

- 1 tinh tử + tb trứng ( hợp tử (2n)

- 1 tinh tử + 2 tb cực ( nhân nội nhũ (3n)

4. Quá trình hình thành hạt, quả

a. Sự hình thành hạt

- Nguồn gốc: Hạt do noãn đã thụ tinh phát triển thành

- Gồm 2 loại hạt có nội nhũ và hạt không có nội nhũ.      

b. Sự hình thành quả

- Nguồn gốc: quả do bầu nhụy phát triển thành.

- Vai trò: Giúp bảo vệ, phát tán hạt, cung cấp chất dinh dưỡng cho con người.

- Quá trình chín của quả: Biến đổi về màu sắc, độ cứng, mùi vị,....


4. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Đặc trưng nào sau đây không phải là đặc trưng của sinh sản hữu hữu tính ở thực vật:

  
a. Sinh sản hữu tính luôn có quá trình hình thành và hợp nhất giao tử đực và giao tử cái, luôn có sự trao đổi, tái tổ hợp 2 bộ gen.

  
b. Sinh sản hữu tính gắn liền giảm phân để tạo giao tử.

  
c. Sinh sản hữu tính ưu việt hơn so với sinh sản vô tính vì tăng khả năng thích nghi của thế hệ sau đối với môi trường sống biến đổi và đa dạng vật chất di truyền cung cấp cho chọn lọc và tiến hóa.
d. Sinh sản hữu tính đảm bảo vật chất di truyền của cơ thể con hoàn toàn giống vật chất di truyền của cơ thể mẹ.

Câu 2:
Cơ quan sinh sản hữu tính ở thực vật bậc cao là:

  
a. Củ     b. hạt         c. Hoa            d. bào tử.

Câu 3:Nhận xét nào sau đây là đúng:

a. Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật bậc thấp.     b. Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt trần.

c. Thụ tinh kép chỉ có ở thực vật hạt kín.      d. Thụ tinh kép xảy ra ở tất cả thực vật.

Câu 4*: Loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào mẹ ở noãn trong bầu nhụy qua quá trình giảm phân rồi tế bào con nguyên phân đến cuối cùng để tạo ra túi phôi. Số nhiễm sắc thể có trong túi phôi là:

  
a. 24       b. 48          c. 96             d. 108

Câu 5*: Loài có bộ nhiễm sắc thể 2n = 24. Một tế bào mẹ trong bao phấn của nhị hoa qua quá trình giảm phân rồi nguyên phân để tạo ra hạt phấn. Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp là:

a. 24       b. 36          c. 48              d. 72

RÚT KINH NGHIỆM
Nhận xét của tổ trưởng

PHIỀU HỌC TẬP SỐ 1

                     Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT
So sánh sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính

	Các đặc trưng
	Sinh sản vô tính
	Sinh sản hữu tính



	Quá trình hình thành và hợp nhất giữa giao tử đực (n) với giao tử cái (n)
	
	

	Sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen


	
	

	Gắn với giảm phân
	
	


PHIỀU HỌC TẬP SỐ 2

                     Bài 42: SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT

Quá trình hình thành hạt phấn và túi phôi

	Đối tượng
	Quá trình hình thành
	Kết quả

	Hạt phấn


	
	

	Túi phôi


	
	


Định nghĩa: Kiểu sinh sản có sự hợp nhất của giao tử đực và cái tạo nên hợp tử và phát triển thành cơ thể mới








Đặc trưng:











Những ưu điểm:





 Tăng khả năng thích nghi.











 Tạo sự đa dạng di truyền.








 Luôn có sự hợp nhất giao tử của giao tử đực và giao tử cái.





 Có sự trao đổi và tái tổ hợp của 2 bộ gen.





 Gắn liền với giảm phân.








Tự thụ phấn





Thụ phấn chéo





Hạt phấn





Hạt phấn





Tổ trưởng ký duyệt


Ngày    tháng    năm 2021
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